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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế dành cho SV 

trúng tuyển vào hệ Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường. Tài liệu cung cấp những thông 

tin cơ bản để giúp SV có thể hình dung đầy đủ về quy mô và hoạt động của nhà trường, đồng thời đây cũng là 

cuốn cẩm nang quan trọng - tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian theo học. Tài liệu 

bao gồm các nội dung sau: 

Phần mở đầu, giới thiệu tổng quan về Đại học Huế; giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ 

chức, các ngành đào tạo đại học và sau đại học hiện có tại Trường ĐHSP, ĐH Huế. 

Phần thứ hai, cung cấp toàn văn các văn bản pháp quy được ban hành bởi:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

+ “Quy chế đào tạo trình độ đại học” (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GD và ĐT). 

- Đại học Huế: 

+ “Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế” (Ban hành theo QĐ số 

1277/QĐ-ĐHH ngày 27/08/2021)  

+ “Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy” (Ban hành theo QĐ số  

909/QĐ-ĐHH, ngày 03/08/2016). 

+ “Hướng dẫn thực hiện thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 

đại học hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm” (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 914/HD -ĐHH ngày 29 

tháng 07 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế). 

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:  

+ “Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy tại Trường”, (Ban hành kèm theo QĐ số 

1188/QĐ-ĐHSP, ngày 31/5/2021); 

+ “Quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với sinh viên hệ chính quy theo “cơ chế một cửa”” (Ban 

hành kèm theo QĐ số 1826/QĐ-ĐHSP ngày 04/08/2016). 

Phần thứ ba, cung cấp Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 

2021) đang được tổ chức đào tạo tại Trường ĐHSP, ĐH Huế.  

Chúng tôi hy vọng tài liệu này có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn SV ngay trong thời 

gian đầu bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học và luôn là bạn đồng hành cùng các bạn trong suốt khóa học 

tại Trường ĐHSP, ĐH Huế. 

Trong một thời gian có hạn, Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên - Trường ĐHSP, ĐH Huế đã cố 

gắng để hoàn thành tài liệu này kịp đến tay các bạn SV, vì vậy không thể tránh khỏi những sơ suất, rất mong sự 

góp ý chân thành của các thầy, cô giáo, các bạn SV để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cám ơn. 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên -Trường 

ĐHSP, ĐH Huế 

Tháng 10/2021 
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KHÁI QUÁT VỀ ĐẠI HỌC HUẾ 

 

Đại học Huế : Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hue University; viết tắt là HU 

  

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, được thành lập từ năm 1957. Trải qua gần 65 năm xây 

dựng và phát triển, Đại học Huế là cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thừa Thiên Huế (TT Huế), miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; luôn 

xếp trong tốp năm cơ sở giáo dục đại học tốt nhất Việt Nam, tốp 350 –500 các ĐH hàng đầu châu Á. 

1957 

Viện Đại học Huế được thành lập ngày 1/3/1957. Sự ra đời của Viện Đại học Huế là một mốc quan 

trọng đánh dấu bước phát triển mới của nền giáo dục Đại học Việt Nam: đây là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên ở 

miền Trung được khai sinh và cũng là một trong những Viện Đại học có bề dày truyền thống, có quá trình xây 

dựng lâu dài ở nước ta. 

Năm 1957, Viện Đại học Huế có 4 phân khoa: đó là: Khoa học, Sư phạm, Văn khoa và Luật khoa. Hai năm sau 

(1959), một phân khoa mới được thành lập là Y khoa. 

 1975 

Sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, Viện Đại học Huế có sự thay đổi về mô hình tổ chức và 

quản lý. Tổ chức Viện không còn, thay vào đó là mô hình trường độc lập trực thuộc các bộ chủ quản gồm 

Trường đại học Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y khoa. 

 1994 

Sau 18 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của đất nước trong giai đoạn mới, 

ngày 4/4/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/CP thành lập Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp, tổ 

chức lại các trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Một lần nữa Đại học Huế được tổ chức lại theo hướng xây 

dựng một Đại học đa lĩnh vực – mô hình phổ biến của Đại học Thế giới. Lúc này, Đại học Huế gồm có các đơn 

vị: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm (tiền thân là Đại học Nông 

nghiệp 2 Hà Bắc được chuyển về Huế, sáp nhập thêm trường Cao đẳng Nông-Lâm-Súc Huế và đổi tên thành 

Trường Đại học Nông lâm Huế), Trường Đại học Y khoa, Trường Đại học Nghệ thuật cùng các Trung tâm 

NCKH và đào tạo khác như: Trung tâm Đào tạo Từ xa (1995), Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Công nghệ 

Sinh học (1995). 

 2002 

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 

27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế (thành lập năm 1995). 

 2004 

Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 126/2004/QĐ-

TTG ngày 13 tháng 07 năm 2004 của Thủ Tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập các khoa, bộ môn ngoại ngữ 

của các trường thành viên Đại học Huế. 

Cũng trong thời gian này, các trung tâm khác được thành lập: Trung tâm CNTT, Trung tâm Học liệu, 

Trung tâm Phục vụ Sinh viên. 

 2005 

Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế được thành lập trên cơ sở chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm Giáo dục Thể chất Đai học Huế. 

Cũng trong thời gian này, Nhà Xuất bản Đại học Huế được thành lập. 

 2006 

Ngày 03/5/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 2155/QĐ-BGD&ĐT thành lập 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trên cơ sở Văn phòng đại diện Đại học Huế tại Quảng Trị được thành lập 

từ năm 2005 do Giám đốc Đại học Huế ký quyết định. 

 2007 

Ngày 26/3/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 334/QĐ-TTg đổi tên 

Trường Đại học Y Khoa trực thuộc Đại học Huế thành Trường Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Huế. 

Theo quyết định số 1080/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế, ngày 14/11/2007 Trung tâm Tài 

nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học đã chính thức chuyển thành Viện Tài nguyên, Môi trường và Công 

nghệ sinh học. 

2008 

Khoa Du lịch trực thuộc Đại Học Huế được thành lập theo quyết định 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám 

đốc Đại học Huế ngày 14/1/2008 dựa trên yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch 
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tại Đại Học Huế. 

2009 

Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 

19/8/2009 của Giám đốc Đại học Huế. 

 2014 

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHH ngày 

29/4/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

 2015 

Trường Đại học Luật được thành lập theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 2018 

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện thành một trung tâm công nghệ 

sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp 

ứng nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó, ngày 16 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 

939/QĐ-ĐHH tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học thành đơn vị thành viên của Đại học Huế, hoạt động trong 

lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. 

 2019 

- Khoa Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14/02/2019 

 - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 1424/QĐ-ĐHH ngày 

24/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế 

 2020 

- Trường Du lịch thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-HĐĐH ngày 

16/11/2020 của Hội đồng Đại học Huế trên cơ sở Khoa Du lịch - Đại học Huế 

 - Viện Đào tạo Mở và Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định 

46/QĐ-ĐHH ngày 13/01/2020 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên, Trung tâm Học liệu, 

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Huế 

   

Sau gần 65 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Đại học Huế có 09 đơn vị thành viên: Trường Đại 

học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học 

Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Luật, Viện Công nghệ Sinh 

học; Trường Du lịch; 03 khoa thuộc: Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; 

Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị; các trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu và phục vụ đào tạo và Nhà xuất bản. Đại 

học Huế luôn tự hào về truyền thống, vị thế và vai trò, tầm vóc của một cơ sở giáo dục quốc gia, mang trong 

mình những đặc sắc và tinh hoa trong giáo dục và đào tạo. Tính đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Huế được 

đánh giá là đặc biệt rõ nét với đầy đủ các ngành, nhóm ngành đào tạo. 

 Nghị Quyết 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị khẳng định “Xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, 

đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong 

tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á” . Từ đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 83 ngày 27/5/2020 về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

Sứ mạng của Đại học Huế là thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng 

của đất nước; phát huy truyền thống đào tạo tinh hoa, chất lượng cao kết hợp với nghiên cứu khoa học đa 

ngành, đa lĩnh vực, tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ tiên tiến, hiệu quả. 

* Tầm nhìn đến năm 2030: 

Đại học Huế là hệ thống đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong, trọng điểm của giáo 

dục đại học Việt Nam, xếp hàng đầu khu vực Đông Nam Á và top 300 trường đại học Châu Á. 

* Hệ thống giá trị cơ bản 

Với tinh thần đề cao tính sáng tạo, chuẩn mực, trách nhiệm và thân thiện, Đại học Huế cam kết: 

- Khuyến khích và tôn trọng những tư tưởng tiến bộ, những ý tưởng sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sinh viên Đại 

học Huế; 

- Tuân thủ nghiêm túc những chuẩn mực giáo dục đại học; xây dựng, duy trì và phát triển môi trường dạy, học 

và nghiên cứu khoa học mẫu mực; 

- Đề cao tinh thần trách nhiệm đối với các đối tượng được phục vụ cũng như toàn xã hội; 

- Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đề cao tính trung thực và lòng nhân ái. 
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GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ 

 

Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. 

Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho 

các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được 

chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ 

Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành 

trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế. 

  

SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ  

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và 

quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn quốc gia và quốc tế; nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ, tư vấn giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

  

TẦM NHÌN 

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường sư phạm trọng 

điểm quốc gia, tiên phong trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và chuyển giao sản 

phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; hoàn chỉnh 

ngành và bậc học; hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế; đảm bảo cho người học có đủ 

năng lực cạnh tranh và thích ứng trong xã hội phát triển. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

  

"Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập". 

  

MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

  

 Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý giáo dục, cán bộ khoa học và công nghệ chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, yêu nghề, 

năng động, sáng tạo; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu, phát triển ứng dụng 

khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học và công nghệ giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội 

nhập quốc tế. 

     - Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm và thân thiện, hướng tới người 

học, lấy tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế làm nền tảng phát triển, đảm bảo cho người học có đủ năng 

lực cạnh tranh và thích ứng trong môi trường xã hội phát triển. 

     - Thực hiện phương châm kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, lý thuyết gắn với thực hành: Tạo 

điều kiện cho người học thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tư 

duy khoa học, năng lực sáng tạo, hỗ trợ người học khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong giáo dục. 

     - Phát triển thể chất và tinh thần của người học: Tạo điều kiện cho người học rèn luyện sức khỏe, tham 

gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng và hoạt động thiện nguyện, phát triển kỹ năng sống. 

    - Gắn kết với xã hội qua việc phát hiện và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề về giáo dục; triển 

khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển giáo dục, đào tạo của khu vực 

và cả nước. 

  

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

- Mục tiêu tổng quát:  

    Mục tiêu phát triển tổng quát của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đến 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 là: Xây dựng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trường đại học nghiên cứu và ứng 

dụng hoàn chỉnh ngành và bậc học, cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục, 

NCKH, chuyển giao công nghệ và tư vấn giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong điều kiện 

hội nhập". 

  - Mục tiêu cụ thể: 

+ Đổi mới quản trị đại học, tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu đổi 

mới; 
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+ Nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, đáp ứng chuẩn giảng viên đại học 

sư phạm trong điều kiện đổi mới và hội nhập; 

+ Chuẩn hóa chương trình và hoạt động đào tạo đại học, sau đại học; 

+ Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện hội nhập; 

+ Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học - công nghệ, nhất là khoa học giáo dục và hợp tác quốc tế; 

+ Tăng cường công tác người học và công tác khởi nghiệp; 

+ Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo chất lượng; nâng cao sự hài lòng của người học và người sử 

dụng lao động; 

+ Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và công tác quản lý; 

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đáp ừng đổi mới và nâng cao chấy lượng đào tạo. 

  

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 

1. Đổi mới quản trị đại học, tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu đổi 

mới. 

2. Nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, đáp ứng các chuẩn giảng viên đại 

học sư phạm trong điều kiện đổi mới và hội nhập. 

3. Chuẩn hóa chương trình và hoạt động đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội 

nhập quốc tế. 

4. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

và đào tạo. 

5. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế. 

6. Tăng cường công tác học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên. 

7. Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo chất lượng; nâng cao sự hài lòng của người học và người sử 

dụng lao động. 

8. Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và công tác quản lý. 

9. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 

  

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Trường đang có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế ở các 

nước: Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Phần Lan, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, 

Philippines... 

  

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Từ năm 1976 đến nay, Trường đã đào tạo trên 60.000 cử nhân khoa học sư phạm các hệ, trên 3.000 thạc 

sĩ; bồi dưỡng thường xuyên hơn 100.000 lượt cho giáo viên THPT các thuộc tính thuộc khu vực miền Trung, 

Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. 

Trường đã thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo niên chế sang phương thức đào tạo tín chỉ và 

chính thức áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2008. Trường là một trong 20 trường đại học đầu tiên của ngành giáo 

dục đào tạo tham gia chương trình kiểm định chất lượng giáo dục và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đạt 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Trong 5 năm trở lại đây trường đã và đang thực hiện 33 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 124 đề tài cấp 

Bộ, 244 đề tài cấp Trường, 234 đề tài cấp Khoa, 01 Dự án hợp tác với nước ngoài. 

 

KHEN THƯỞNG 

Đã được khen thưởng:  

- Huân chương Lao động Hạng Ba (1983)  

- Huân chương Lao động Hạng Nhì (1991)  

- Huân chương Lao động Hạng Nhất (1996)  

- Huân chương Độc lập Hạng Ba (2002) 

- Huân chương Độc lập Hạng Nhì (2011) 

- Huân chương Lao động Hạng Ba (2017) 
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CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

Cơ sở 1: Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế; 

Cơ sở 2: Đường Võ Văn Kiệt - Phường An Tây - Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng làm việc khang trang với 5 nhà học 3 tầng, 2 nhà 

học 4 tầng, 1 nhà thí nghiệm thực hành 5 tầng, 1 nhà cao học 4 tầng, 1 căng tin 2 tầng, 1 nhà làm việc các Khoa 

4 tầng, 1 nhà thực hành đa năng 4 tầng, 31 phòng thí nghiệm khoa học, 2 phòng học tiếng, 6 phòng học vi tính 

với 280 máy được nối mạng Internet, 1 thư viện với 2 phòng đọc (300 chỗ, trên 30.000 đầu sách và hệ thống tài 

liệu điện tử); 2 giảng đường 1000 chỗ ngồi  và 3 hội trường 200 chỗ ngồi. 

  

TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Trường hiện có: 

- 12 Khoa (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý - Giáo dục, Tin học, 

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non) 

- 07 Phòng chức năng (Tổ chứcvà Hành chính, Kế hoạch và Tài chính, Cơ sở vật chất, Đào tạo đại học 

và Công tác Sinh viên, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và Bảo 

đảm chất lượng Giáo dục) 

- 05 Trung tâm: TT Thông tin và Thư viện, TT Công nghệ thông tin, TT Vật lý lý thuyết và Vật lý tính 

toán, TT Tư vấn Tâm lý và Giáo dục đặc biêt, Trung tâm Phát triển năng lực sư phạm, Trung tâm Khởi nghiệp 

và Truyền thông. 

- 02 Viện: Viện Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học, công nghệ; Viện Nghiên cứu và Phát triển nguồn 

nhân lực giáo dục. 

 

TRÌNH ĐỘ- CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO 

I. Đào tạo 28 chuyên ngành trình độ cử nhân:    

 STT Ngành đào tạo cử nhân 

1 Sư phạm Ngữ văn (Philology) 

2 Sư phạm Lịch sử (History) 

3 Sư phạm Địa lý (Geography) 

4 Sư phạm Toán học (Mathematics) 

5 Sư phạm Toán học đào tạo bằng tiếng Anh 

6 Sư phạm Vật lý (Physics) 

7 Sư phạm Vật lý đào tạo bằng tiếng Anh 

8 Sư phạm Hóa học (Chemistry) 

9 Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh 

10 Sư phạm Sinh học (Biology) 

11 Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh 

12 Tâm lí học Giáo dục (Psychology - Education) 

13 Tin học (Informatics) 

14 Hệ thống thông tin 

15 Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh 

16 Giáo dục Tiểu học (Elementary Education) 

17 Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh 

18 Giáo dục chính trị (Civic Education) 

19 Giáo dục pháp luật 

20 Giáo dục công dân 

21 Giáo dục quốc phòng - an ninh 

22 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

23 Sư phạm Công nghệ 

24 Giáo dục mầm non 

25 Sư phạm Âm nhạc 
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26 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

27 Vật lý tiên tiến 

28 Chương trình Kỹ sư INSA 

Thời gian học tập của tất cả các ngành là 4 năm. Hệ đại học chính quy thi tuyển đầu vào theo quy định 

của Bộ GD - ĐT. Các hệ khác trường tổ chức thi tuyển riêng. Sau khi tốt nghiệp, chủ yếu được phân công về 

giảng dạy tại các trường THPT hoặc các trường THCS; tuỳ theo điều kiện và năng lực của cá nhân, có thể nhận 

việc làm tại các cơ quan, đơn vị khác. 

  

II. Đào tạo 30 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: 

STT Ngành đạo tạo thạc sĩ 

1 Toán học 

2 Giải tích (Analysis),  

3 Đại số và Lý thuyết số (Algebra & Theory of numbers),  

4 Hình học và Tô-pô (Geometry & Topology),  

5 
Lý luận và Phương pháp dạy học (LL và PPDH) Toán (Theory and Methodology of Teaching 

Mathematics),  

6 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Theoretical Physics and Mathematics for Physics) 

7 LL và PPDH Vật lí (Theory and Methodology of Teaching Physics) 

8 Hóa hữu cơ (Organic Chemistry) 

9 Hóa vô cơ (Inorganic Chemistry) 

10 Hóa lý thuyết và Hóa lý 

11 LL và PPDH Hóa học (Theory and Methodology of Teaching Chemistry) 

12 Sinh học 

13 Thực vật học (Botany) 

14 Động vật học (Zoology) 

15 LL và PPDH Sinh học (Theory and Methodology of Teaching Biology) 

16 Văn học 

17 Lý luận Văn học (Literature Theory) 

18 Văn học Việt Nam (Vietnamese Literature) 

19 
LL và PPDH Văn-Tiếng Việt (Theory and Methodology of Teaching Literature and Vietnamese 

Language) 

20 LL và PPDH Lịch sử (Theory and Methodology of Teaching History)  

21 Lịch sử Việt Nam (Vietnamese History)  

22 Lịch sử thế giới (World History)  

23 Địa lý tự nhiên 

24 Địa lý học 

25 LL và PPDH Địa lý (Theory and Methodology of Teaching Geography) 

26 Quản lý giáo dục (Education Management) 

27 Tâm lý học (Psychology) 

28 Giáo dục học (Tiểu học) 

29 Quản lý giáo dục 

30 Hệ thống thông tin 

Thời gian đào tạo: 2 năm. Khối lượng học trình của một khoá đào tạo: từ 80 - 100 đơn vị. Thi tuyển đầu 

vào theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ GDĐT, ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 

15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 
 

III. Đào tạo 12 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ:  

 STT Ngành đào tạo tiến sĩ 

1 Đại số và lý thuyết số 
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2 LL&PPDH bộ môn Vật lý 

3 Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán 

4 Hóa lý thuyết và Hóa lý 

5 Hóa vô cơ 

6 Động vật học 

7 Thực vật học 

8 LL&PPDH bộ môn Sinh học 

9 Lý luận văn học 

10 Lịch sử Việt Nam 

11 LL&PPDH bộ môn Toán 

12 Địa lý tự nhiên 

 Thời gian học tập: từ 3- 4 năm (đối với học viên đã có bằng Thạc sĩ), từ 4- 5 năm (đối với học viên có 

bằng đại học).Thi tuyển đầu vào theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ GDĐT ban hành theo Thông tư số 

10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ GDĐT ban hành 

theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 

• Địa chỉ và điện thoại liên lạc các đơn vị trong trường  
 

Các phòng ban 

Phòng Tổ chức - Hành chính 0234.3824224 

Phòng Kế hoạch - Tài chính 0234.3845806 

Phòng Cơ sở vật chất 02343824243 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên 0234.3823252 (đào tạo), 0234.3824243 (CTSV) 

Phòng ĐT sau ĐH 0234.3824234 

Phòng KH,CN và HTQT  0234.3824235 

Phòng KT & BDCLGD  0234.3834394 
 

Các khoa 

Khoa Ngữ Văn 0234.3823217 

Khoa Lịch sử  0234.3823421 

Khoa Địa lý 0234.3823192 

Khoa Toán học 0234 3823393 

Khoa Vật lý 0234.3823176 

Khoa Hóa học 0234 3823140 

Khoa Sinh học 0234.3823183 

Khoa Tin học 0234.3824004 

Khoa Giáo dục Tiểu học  0234.3833543 

Khoa Giáo dục Chính trị 0234.3833542 

Khoa Giáo dục Mầm non  0234.3834395 

Khoa Tâm lý và Giáo dục  0234.3825312 
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Viện, Trung tâm 

Viện Nghiên cứu và chuyển giao KH,CN  0234.3823277 

TT. Công nghệ Thông tin  0234.3834396 

TT Vật lý LT và VL Tính toán  0234.3935578 

TT Thông tin và Thư viện  0234.3826411 

Trung tâm Tư vấn Tâm lý  01669600430 

TT Phát triển năng lực SP  

 

Trường THPT Thuận Hóa  02343600496 
 

Đoàn thể, hội 

Đảng bộ 02343.823.974 

Công đoàn 0234.8323195 

Đoàn TNCSHCM  0234.3832631 

Hội Sinh viên 0234.3832631 

Cựu sinh viên  

 
 

 

Một số địa chỉ Website cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập  

1. Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: http//www.moet.gov.vn 

2. Website Đại học Huế: http//www.hueuni.edu.vn 

3. Website Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: http//www.dhsphue.edu.vn 

4. Trang thông tin của Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Huế: Vào Website của Trường, vào chuyên mục Đào tạo Đại học và chuyên mục Công tác sinh viên 

5. Tra cứu kết quả học tập: Vào Website của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, chọn chuyên mục Đào 

tạo Đại học, tiểu mục Quản lý điểm; hoặc website Hỗ trợ sinh viên: htql.dhsphue.edu.vn/diemsv. 
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javascript:window.top.location='cd_cmk.aspx?cd=78&id=0%27
javascript:window.top.location='cd_cmk.aspx?cd=09&id=0%27
javascript:window.top.location='cd_cmk.aspx?cd=10&id=0%27
javascript:window.top.location='cd_cmk.aspx?cd=11&id=0%27
javascript:window.top.location='cd_cmk.aspx?cd=13&id=0%27
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
QUY CHẾ 

CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ 

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 8 năm 2016 

 của Giám đốc Đại học Huế) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác 

sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.  

2. Quy chế này áp dụng đối các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học 

Huế thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (sau đây gọi chung là cơ sở 

giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 2. Sinh viên  

 1. Sinh viên được quy định tại quy chế này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại 

học và cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học. 

 2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học, được 

bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình học tập và rèn luyện tại cơ sở 

giáo dục và đào tạo. 

Điều 3. Công tác sinh viên 

1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Đại học Huế và cơ sở giáo dục 

đại học, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh 

viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học. 

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế. 

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong 

các vấn đề có liên quan đến sinh viên. 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN 

Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên 

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ trường 

đại học và các quy chế, quy định của Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học. 

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Đại học Huế và cơ sở giáo 

dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống. 

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, 

giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học. 

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của 

Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học. 

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ đầu khóa và khám sức khoẻ định kỳ trong 

thời gian học tập theo quy định của Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học. 

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với 

năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học. 

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học 

bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, 

nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 
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9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh 

viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan có 

thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi 

phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại 

học. 

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật, của Đại học Huế và cơ 

sở giáo dục đại học. 

Điều 5. Quyền của sinh viên 

1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế. 

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, 

rèn luyện theo quy định của Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học; được phổ biến nội quy, quy chế về 

đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên. 

3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm: 

a) Sử dụng hệ thống thư viện, Trung tâm học liệu, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các 

hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi chuyên môn nghiệp vụ giỏi, thi Olympic 

các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật; 

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo quy định hiện hành của Nhà nước;  

d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài; học 

chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành; 

e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở 

trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành 

mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; 

 f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học (bao 

gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn 

cảnh đặc biệt…); 

 g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai 

chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế  đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ 

hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử 

dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn 

hoá theo quy định của Nhà nước. 

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây 

dựng và phát triển Đại học Huế và cơ sở giáo dục đại học; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Thủ trưởng 

cơ sở giáo dục đại học giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên. 

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định của 

Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế. 

7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm 

học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác. 

Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm 

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 88 Luật Giáo dục, Điều 61 Luật Giáo dục đại học. Cụ thể: 

a) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, viên 

chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác; 

b) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử;  

c) Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; 

d) Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác; 
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đ) Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác. 

2. Một số hành vi theo các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và theo quy định của cơ 

sở giáo dục đại học. 

Chương III 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN 

Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng 

1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng 

đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:  

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, thi chuyên môn 

nghiệp vụ giỏi, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động 

thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong 

ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;  

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, 

trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, 

tham nhũng; 

d) Các thành tích đặc biệt khác. 

Giám đốc Đại học Huế quy định và khen thưởng đối với khuyến khích tài năng sinh viên; nội 

dung, hình thức và mức khen thưởng thường xuyên khác do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy 

định. 

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành 

vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân: 

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại: 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: Xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên; 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: Xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;  

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: Xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc. 

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm 

học đó dưới mức trung bình.  

b) Đối với tập thể lớp sinh viên: 

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc. 

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và 

tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường. 

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh viên Tiên tiến 

và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng 

1. Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh 

hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên. 

2. Thủ tục xét khen thưởng: 

a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến 

hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề 

nghị khoa chuyên môn (sau đây gọi là khoa) hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét;  

b) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên tổ chức họp, xét tập hợp danh sách và đề nghị 

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học xét duyệt; 
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c) Căn cứ vào đề nghị của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng 

và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng, Khoa trưởng (được 

thừa ủy quyền), Giám đốc phân hiệu công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên. 

Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm 

1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có 

thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ; 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ 

nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối 

nghiêm trọng; 

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo 

mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi 

phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở 

giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: Đình 

chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho 

hưởng án treo; 

d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi 

phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh 

hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.  

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và 

thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc 

buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để 

phối hợp quản lý, giáo dục. 

 3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật 

1. Thủ tục xét kỷ luật: 

a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong 

trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh 

viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;  

b) Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ 

luật gửi khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên; 

c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ 

luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học; 

d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: Các 

thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi 

phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không 

có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ 

luật.  

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng, Khoa trưởng (được thừa ủy 

quyền), Giám đốc phân hiệu ra quyết định kỷ luật bằng văn bản hoặc đề nghị Giám đốc Đại học Huế ra 

quyết định kỷ luật (trong trường hợp bị đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học cho về địa phương đối với 

sinh viên của phân hiệu và khoa trực thuộc). 

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên: 

a) Bản tự kiểm điểm (nếu có); 

b) Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm; 

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

Trong trường hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, đơn vị phụ trách 

công tác sinh viên sau khi trao đổi với Trưởng khoa, đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

sinh viên Việt Nam (nếu có) lập hồ sơ trình Hiệu trưởng, Khoa trưởng (được thừa ủy quyền), Giám đốc 

phân hiệu quyết định hình thức xử lý. 

Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 
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1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: Sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh 

viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định 

kỷ luật chấm dứt hiệu lực. 

2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: Sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh 

viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định 

kỷ luật chấm dứt hiệu lực.  

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: Khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất 

trình xác nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công 

dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù 

nhưng cho hưởng án treo để cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện. 

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành 

kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.  

Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên 

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên:  

a) Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng hoặc cấp phó của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học.  

b) Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng công tác sinh viên hoặc trưởng bộ phận phụ trách công 

tác sinh viên. 

c) Các uỷ viên: Đại diện các khoa, phòng có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên 

Việt Nam của cơ sở giáo dục đại học. 

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên, giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Các thành phần 

này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu 

quyết. 

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định (hoặc được thừa ủy quyền ra quyết định) thành 

lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ 

luật sinh viên. 

Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật 

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thoả đáng có 

quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học; nếu cơ sở giáo 

dục đại học đã xem xét lại mà chưa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chương IV 

NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền 

1. Giáo dục tư tưởng chính trị 

a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của 

Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán 

những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước; 

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có 

liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, 

được xét kết nạp vào Đảng. 

2. Giáo dục đạo đức, lối sống 

a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những 

hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức; 

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân 

tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.  

3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật 

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm 

việc theo pháp luật;  
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b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và 

rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các 

Luật khác có liên quan. 

4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm… 

5. Giáo dục thể chất  

a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho sinh viên 

tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây 

nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích…; Tổ 

chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

6. Giáo dục thẩm mỹ 

a)  Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống 

xã hội và trong nghệ thuật;  

b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ 

đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào 

đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong 

hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục… 

Điều 15. Công tác quản lý sinh viên 

1. Công tác hành chính  

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự 

lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; phối hợp quản lý, tổ chức cấp phát 

văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; 

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các 

công việc hành chính có liên quan đến sinh viên. 

2. Công tác khen thưởng và kỷ luật 

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, 

xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; tổ chức đánh giá, bình bầu và khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh 

viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến 

khích học tập khác; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối 

với sinh viên; 

d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định. 

3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú 

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học 

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học; 

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, 

giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, 

Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp 

xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài 

cơ sở giáo dục đại học. 

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên  

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước 

liên quan đến sinh viên theo quy định. 
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 Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên 

1. Tư vấn học tập 

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng 

lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học 

thuật, tài chính, kỹ thuật…) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả. 

 2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm 

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe 

a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý – xã hội; phối hợp tổ chức các dịch 

vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh 

hưởng đến thể chất và tinh thần;  

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực 

hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên. 

4. Hỗ trợ tài chính 

 Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học 

bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

5. Hỗ trợ đặc biệt 

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, 

sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.        

 6. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên 

Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, 

thiết chế văn hóa...   

Chương V 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 

Điều 17. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên 

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên của Đại học Huế gồm: Giám đốc, Ban Công tác học 

sinh, sinh viên, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, Phòng Công tác sinh viên hoặc bộ phận trách công 

tác sinh viên (sau đây gọi chung là Phòng Công tác sinh viên), khoa, chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn 

học tập và lớp sinh viên.  

Điều 18. Giám đốc Đại học Huế 

Chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sinh viên và chịu trách nhiệm cao nhất đối với công tác 

sinh viên trong Đại học Huế.  

Điều 19. Ban Công tác học sinh, sinh viên 

Ban Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị tham mưu cho Giám đốc Đại học Huế thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác sinh viên trong Đại học Huế; thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp theo quy định 

của Giám đốc Đại học Huế. 

Điều 20. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học 

1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác sinh viên. Bố trí các nguồn lực nhằm bảo 

đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác sinh viên. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, ngành và địa phương trong 

công tác sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình. 

3. Chỉ đạo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học 

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế; hằng năm, tổ chức đối thoại với sinh viên 

để cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những 

thắc mắc, nhu cầu chính đáng của sinh viên. 

4. Đảm bảo các điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống cho sinh viên. 

5. Quyết định sự tham gia của sinh viên mang tính chất đại diện cho cơ sở giáo dục đại học khi có 

sự huy động của Đại học Huế, địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác. 

Điều 21. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên thuộc cơ sở giáo dục đại học 
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1. Phòng Công tác sinh viên 

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu giúp Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học trong việc 

quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác sinh viên của nhà trường. 

2. Khoa 

Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học có nhiệm quản lý sinh viên thuộc khoa và thực 

hiện một số nội dung công tác sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

3. Chủ nhiệm lớp sinh viên 

Chủ nhiệm lớp sinh viên do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cử để hỗ trợ quản lý, hướng dẫn các 

hoạt động học tập và rèn luyện của lớp sinh viên. 

4. Cố vấn học tập 

Cố vấn học tập là giáo viên có cùng hoặc gần lĩnh vực chuyên môn với môn học, do Thủ trưởng cơ 

sở giáo dục đại học cử để tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. 

Điều 22. Lớp sinh viên 

1. Lớp sinh viên: Bao gồm những sinh viên cùng ngành, cùng khoá học. Lớp sinh viên được duy 

trì ổn định trong cả khoá học, là nơi để cơ sở giáo dục đại học tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm 

vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

2. Ban cán sự lớp sinh viên gồm: 

a) Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học 

hoặc Trưởng khoa công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự lớp sinh viên theo năm học. 

b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên:  

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt 

động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban; 

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây 

dựng nền nếp tự quản trong lớp; 

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho 

sinh viên của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, đơn vị phụ 

trách công tác sinh viên và lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học giải quyết những vấn đề có liên quan đến 

nhiệm vụ và quyền của sinh viên trong lớp; 

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt 

Nam trong hoạt động của lớp; 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột 

xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên. 

c) Quyền lợi của ban cán sự lớp sinh viên: 

Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 23. Lớp học phần 

1. Lớp học phần: Bao gồm những sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần được tổ 

chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ 

luật của sinh viên trong giờ học. 

2. Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do cơ sở giáo dục đại học chỉ định. 

Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp học phần theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học học phần có 

trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên trong lớp với khoa, đơn vị phụ trách 

công tác sinh viên. Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo 

quy định của cơ sở giáo dục đại học. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học  

1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đại học Huế, các tổ chức đoàn thể, gia đình sinh viên, địa 

phương và các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên. 

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo Đại học Huế vào cuối năm học; gửi báo 

cáo đột xuất về Đại học Huế và các cơ quan quản lý trực tiếp về những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng 

xảy ra có liên quan đến sinh viên. 

Đại học Huế chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung có liên quan theo quy 

định tại khoản 2 của Điều này. 



 75 

Điều 25. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật 

1. Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện công tác sinh viên. 

2. Các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen 

thưởng theo quy định. 

3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc Đại học Huế xem xét, quyết 

định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế này hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thực 

hiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật./. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

Nguyễn Văn Toàn 
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ĐẠI HỌC HUẾ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                             Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 08 năm 2016 

QUY ĐỊNH 

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY 

THEO “CƠ CHẾ MỘT CỬA” 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-ĐHSP 

ngày 04 tháng 08 năm 2016 của Trường ĐHSP – Đại học Huế) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. “Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc đối với sinh viên hệ chính quy thuộc thẩm quyền của trường Đại 

học sư phạm Huế từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “Bộ phận một 

cửa” tại Phòng Công tác sinh viên. 

2. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm của cán bộ, các phòng ban chức năng 

liên quan tiếp nhận, giải quyết công việc đối với sinh viên. 

3. Nguyên tắc giải quyết công việc theo “cơ chế một cửa” 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại “Bộ phận một cửa” thuộc phòng CTSV. 

- Giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng Quy chế Công tác HSSV của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Bảo đảm thực hiện công khai về thủ tục, thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cán bộ và các phòng ban chức năng liên quan. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Đối với phòng Công tác sinh viên: 

- Bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

- Phổ biến và niêm yết công khai các thủ tục, quy trình, thời gian cho từng nội dung công việc theo quy 

định. 

- Tiếp sinh viên từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. (Trừ buổi sáng thứ Năm)  

- Thời gian làm việc:  

 + Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ (Chỉ tiếp nhận hồ sơ đến 10 giờ). 

 + Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Chỉ tiếp nhận hồ sơ đến 16 giờ). 

2. Đối với sinh viên đến giao dịch 

- Sinh viên đến nộp hồ sơ phải xuất trình thẻ sinh viên, mang bảng tên. 

- Các công việc nếu có yêu cầu xác nhận ở cấp khoa phải được thực hiện trước khi đến “Bộ phận một cửa”.  

- Nộp hồ sơ đầy đủ theo các thủ tục quy định. 

3. Trách nhiệm của “Bộ phận một cửa”.  

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn khi hồ sơ sinh viên đã đầy đủ và đúng quy định. Nếu hồ sơ 

chưa đầy đủ thì trả lại cho sinh viên, đồng thời hướng dẫn cụ thể để sinh viên bổ sung. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ theo dõi và ghi rõ ngày nhận, ngày trả hồ sơ, liệt kê giấy tờ có trong hồ sơ 

theo quy định. 

- Trình hồ sơ cho Lãnh đạo phòng CTSV để xem xét và giải quyết. Lãnh đạo phòng phê duyệt chuyển cán 

bộ chuyên môn hoặc các phòng ban liên quan giải quyết. 

- Tiếp nhận kết quả đã giải quyết xong của các phòng ban hoặc cán bộ chuyên môn. 

- Trả kết quả cho sinh viên đúng theo phiếu hẹn. 

- Phải theo dõi quá trình xử lí, nếu có trở ngại phải nắm được sự ách tắc công việc thuộc bộ phận hoặc cán 

bộ chuyên môn nào để báo cáo Lãnh đạo kịp thời xử lí, trong trường hợp không nắm được thì “Bộ phận 

một cửa” phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.  

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải có thái độ niềm nở, vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, tác phong lịch sự. 

- “Bộ phận một cửa” chịu trách nhiệm nghiên cứu các biểu mẫu, cập nhật kịp thời các văn bản liên quan để 

cung cấp đầy đủ cho sinh viên.  

4. Trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, Phòng CTSV và các đơn vị liên quan: 

- Sau khi nhận hồ sơ của sinh viên do “Bộ phận một cửa” chuyển đến, Trưởng phòng CTSV giao cho cán 

bộ chuyên môn hoặc chuyển đến các đơn vị liên quan thụ lý hồ sơ trực tiếp giải quyết. 

- Trả kết quả cho “Bộ phận một cửa” đúng thời gian quy định. 

- Không tiếp nhận, trả hồ sơ không đúng quy định. 

5. Trách nhiệm của các phòng, trung tâm liên quan khi giải quyết công việc: 

http://luat.xalo.vn/thuat-ngu-phap-ly/126984844/Tham-quyen.html
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- Các phòng, trung tâm liên quan có trách nhiệm phối hợp cùng với “Bộ phận một cửa” để thực hiện tốt quy 

trình giao nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ theo đúng thời gian quy định để khỏi trở ngại công việc chung. 

- Mỗi phòng, trung tâm cử 01 cán bộ cùng phối hợp với “Bộ phận một cửa” để theo dõi, giải quyết các công 

việc liên quan đến đơn vị mình, nếu công việc bị ách tắc tại đơn vị mình thì cán bộ này phải chịu trách 

nhiệm trước đơn vị và nhà trường. 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC 

1.  Xác nhận sinh viên: Xác nhận đơn vay vốn tín dụng, xác nhận sinh viên để làm các thủ tục: nhận trợ cấp 

ưu đãi, xin hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương, xác nhận làm chế độ bảo hiểm thân thể, nhận bưu phẩm... 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Đơn xác nhận theo mẫu. (Nếu xác nhận để hưởng chế độ bảo hiểm, sinh viên phải 

kèm thẻ bảo hiểm)  

- Thời hạn trả hồ sơ: Trả lại hồ sơ vào cuối buổi làm việc tiếp theo.  

2. Xin cấp bảng điểm trong quá trình học tập 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Đơn xin cấp bảng điểm theo mẫu. Trong trường hợp xin cấp bảng điểm để nhận 

học bổng ở địa phương hoặc các tổ chức không thông qua nhà trường thì phải kèm bản sao công văn về 

việc cấp học bổng. Không giải quyết trường hợp xin bảng điểm để nộp cho một cá nhân cấp học bổng 

hoặc lý do khác sẽ được nhà trường xem xét.   

- Lệ phí cấp bảng điểm: 5000 đồng/ 1 lần cấp bảng điểm. 

- Thời hạn trả hồ sơ: Trả lại hồ sơ vào cuối buổi làm việc tiếp theo.  

3. Xác nhận ưu đãi trong giáo dục 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: Sổ ưu đãi trong giáo dục hoặc mẫu đơn xác nhận sinh viên do Sở Lao động 

Thương binh xã hội ở địa phương cấp (sinh viên điền theo mẫu và chỉ xác nhận học kỳ sinh viên đang 

theo học.) 

- Thời hạn trả hồ sơ: Trả lại hồ sơ vào cuối buổi làm việc tiếp theo.  

4. Giải quyết nghỉ học, thôi học:  

- Thủ tục hồ sơ bao gồm:  

 + Đơn xin nghỉ học, thôi học theo mẫu quy định có xác nhận của lãnh đạo Khoa. 

 + Bảng điểm (Phải viết đơn xin cấp bảng điểm theo quy định ở mục III.2) 

 + Trường hợp sinh viên nghỉ học do ốm đau: phải có giấy xác nhận của y tế có thẩm quyền (bệnh viện 

trường Đại học Y khoa hay bệnh viện cấp Huyện hoặc tương đương trở lên). 

 + Trường hợp sinh viên nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn: phải kèm bản khai hoàn cảnh gia đình 

khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (từ cấp Phường, Xã trở lên). 

- Sinh viên xin nghỉ học ngắn hạn từ 3 ngày trở lên phải có đơn xin phép nghỉ học và được sự đồng ý của 

nhà trường.(Sinh viên nghỉ học từ 3 ngày trở xuống phải có sự đồng ý của Lãnh đạo khoa)   

- Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. (Tuy nhiên còn phụ thuộc vào tình hình thực tế 

của các cấp phê duyệt) 

5. Giải quyết vào học lại 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: 

 + Đơn xin vào học lại theo mẫu có xác nhận của chính quyền địa phương và Lãnh đạo Khoa. 

 + Giấy xác nhận của y tế có thẩm quyền đảm bảo sức khỏe vào học lại đối với trường hợp sinh viên xin 

nghỉ học do ốm đau (bệnh viện trường Đại học Y khoa hay bệnh viện cấp Huyện hoặc tương đương trở 

lên).  

 + Giấy nhận xét của nơi cư trú trong thời gian ngừng học. 

- Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. (Tuy nhiên còn phụ thuộc vào tình hình thực tế 

của các cấp phê duyệt) 

6. Xin cấp giấy giới thiệu: để làm đề tài khoa học, thực tập, khóa luận tốt nghiệp... 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: 

 + Xuất trình thẻ sinh viên hợp lệ. 

- Thời gian giải quyết: Nhận lại hồ sơ vào buổi làm việc tiếp theo. 

7. Tiếp nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú: Chỉ làm việc thông qua Trợ lý CTSV của Khoa theo thời gian 

được ấn định như sau: Học kỳ I tiếp nhận vào tháng 3, học kỳ II tiếp nhận vào tháng 10. 

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: 

 + Sổ quản lý sinh viên được xếp theo lớp. 

 + Bảng thống kê theo mẫu số lượng sổ các lớp có chữ ký của Trợ lý CTSV. 

 + Danh sách những sinh viên nộp và không nộp sổ theo mẫu. 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận. 

8. Tiếp nhận cấp lại thẻ sinh viên, bảng tên  

- Thủ tục hồ sơ bao gồm: 
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 + Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên/bảng tên (nhận mẫu tại “Bộ phận một cửa”) 

 + Bản photo chứng minh nhân dân. 

 + Ảnh 3x4 (cho mỗi bảng tên hoặc thẻ). 

- Lệ phí: theo quy định của nhà trường. 

- Sinh viên lấy phiếu hẹn. 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

* Chú ý: 

- Phòng CTSV khi được giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa không được trực tiếp nhận hồ sơ giải 

quyết công việc của sinh viên mà chỉ nhận hồ sơ thông qua văn thư của “Bộ phận một cửa”. Các hồ sơ 

không tiếp nhận tại “Bộ phận một cửa” đều không hợp lệ. 

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên, nếu có vấn đề gì sinh 

viên thấy chưa thỏa đáng thì liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo phòng để giải quyết. 

- Sinh viên có quyền phản ảnh với Lãnh đạo nhà trường về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức của “Bộ 

phận một cửa” khi giải quyết công việc. 

- Tất cả các mẫu đơn trên được phát hành tại “Bộ phận một cửa” với lệ phí 1000 đồng/1 mẫu đơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định. 

2. Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện những nội dung trong Quy chế 

này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh thì trình Ban giám hiệu xem xét. 

Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và sinh viên 

để cùng phối hợp thực hiện. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện 
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

(Ban hành theo quyết định số 2296/QĐ-ĐHSP ngày 21/10/2021 
của Hiệu trưởng trường ĐHSP, Đại học Huế) 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Tính 

chất HP 

HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

I Mô-đun kiến thức chung 26     

1.  POL91133 Triết học Mác-Lê nin 3 I LT   

2.  POL91142 Kinh tế chính trị Mác-Lê nin 2 II LT   

3.  POL91152 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 II LT   

4.  POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 III LT   

5.  POL91302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 IV LT   

6.  INF91402 Tin học/ Chứng chỉ Tin học 2 I LT+TH   

7.  PRI91602 Phương pháp NCKH 2 II LT   

8.  TL001012 Tâm lý học đại cương 2 II LT   

9.  POL91712 Pháp luật đại cương 2 II LT   

10.  LAN91512 Ngoại ngữ không chuyên 1 2 I LT   

11.  LAN91522 Ngoại ngữ không chuyên 2 2 II LT   

12.  LAN91533 Ngoại ngữ không chuyên 3 3 III LT   

13.  PED91714 Giáo dục thể chất 4*     

14.  DEF91810 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 165t     

II Mô-đun cơ sở khối ngành 11     

15.  PRI03303 Sinh lí học trẻ em 3 I LT   

16.  PRI03423 Âm nhạc 3 I LT+TH   

17.  PRI03413 Mĩ thuật 3 III LT+TH   

18.  PHI73312 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 I LT   

III Mô-đunchuyên môn ngành 70     

A Chuyên sâu bắt buộc 55     

19.  PRI04112 Tiếng Việt thực hành  2 I LT   

20.  PRI04123 Cơ sở Việt ngữ của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 3 II LT   

21.  PRI04133 Cơ sở Việt ngữ của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 3 III LT   

22.  PRI04143 Văn học  3 IV LT   

23.  PRI04232 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê 2 IV LT   

24.  PRI04213 Cơ sở toán học 1 3 II LT   

25.  PRI04223 Cơ sở toán học 2 3 III LT   

26.  PRI04512 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường tiểu học 2 IV LT   

27.  PRI04332 Địa lí và phương pháp dạy học Địa lí ở tiểu học 2 IV LT   

28.  PRI04322 Lịch sử và PPDH Lịch sử ở tiểu học 2 IV LT   

29.  PRI04612 Tổ chức Hoạt động Đội và Sao nhi đồng 2 IV TH   

30.  PRI04143 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 3 V LT   

31.  PRI04153 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 3 VI LT   

32.  PRI04244 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 4 V LT   

33.  PRI04253 
Các xu hướng dạy học hiện đại trong môn Toán ở 

tiểu học 
3 VI LT   
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Tính 

chất HP 

HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

34.  PRI04523 Phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học 3 VII LT   

35.  PRI04343 PPDH Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học 3 VI LT   

36.  PRI04442 Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học 2 V LT   

37.  PRI04432 Phương pháp dạy học Mĩ thuật ở tiểu học 2 VI LT   

38.  PRI04452 Công nghệ và PPDH Công nghệ ở tiểu học 3 VII LT   

39.  PRI04532 Phát triển trí tuệ cho học sinh tiểu học 2 V LT   

B Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 15     

 Nhóm Toán (Chọn 1 HP) 3     

40.  PRI04263 
Thực hành phân tích và thiết kế bài dạy môn Toán ở 

tiểu học 
3 VII LT+TH   

41.  PRI04273 
Dạy học tích hợp và phân hoá trong môn Toán ở 

tiểu học 
3 VII LT   

42.  PRI04283 
Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong môn 

Toán ở tiểu học 
3 VII LT   

43.  PRI04293 Dạy học phát triển năng lực môn Toán ở tiểu học 3 VII LT   

 Nhóm Tiếng Việt (Chọn 1 HP) 3     

44.  PRI04163 
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh 

tiểu học 
3 VII LT   

45.  PRI04173 
Phương pháp và kĩ thuật dạy học đọc cho học sinh 

tiểu học 
3 VII LT   

46.  PRI04183 
Phát triển vốn từ cho học sinh qua tổ chức hoạt 

động viết, nói và nghe 
3 VII LT   

47.  PRI04193 Dạy học tích hợp trong môn Tiếng Việt ở tiểu học 3 VII LT   

 Nhóm Nghệ thuật (Chọn 1 HP) 2     

48.  PRI04452 
Tổ chức Hoạt động trải nghiệm môn Mĩ thuật ở tiểu 

học 
2 VII LT   

49.  PRI04462 
Phát triển tính sáng tạo cho học sinh tiểu học qua 

hoạt động tạo hình 
2 VII LT   

50.  PRI04472 Thể loại và phương pháp thể hiện bài hát 2 VII TH   

 Nhóm Tự nhiên – Xã hội  (Chọn 1 HP) 2     

51.  PRI04352 Tổ chức Hoạt động khám phá Khoa học ở tiểu học 2 VII LT   

52.  PRI04362 
Tổ chức tìm hiểu chủ đề thực vật và động vật ở tiểu 

học 
2 VII LT   

53.  PRI04372 
Ứng dụng CNTT thiết kế trò chơi hỗ trợ DH TN-XH ở 

TH 
2 VII TH   

54.  PRI04382 
Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tự nhiên – Xã 

hội và khoa học ở tiểu học 
2 VII LT   

 Khoá luận/Học phần thay thế khoá luận 5     

  Nhóm Phương pháp Toán (Chọn 1 HP)      

55.  PRI04712 
Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong 

môn Toán ở tiểu học 
2 VIII LT   

56.  PRI04722 
Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho 

học sinh tiểu học 
2 VIII LT   
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Học 

kỳ 

Tính 

chất HP 

HP 

tiên 

quyết 
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song 

hành 

57.  PRI04732 
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn 

trong môn Toán ở tiểu học 
2 VIII LT   

  Nhóm Phương pháp Tiếng Việt (Chọn 1 HP)      

58.  PRI04743 
Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học 

qua môn Tiếng Việt 
3 VIII LT   

59.  PRI04753 
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt 
3 VIII LT   

60.  PRI04763 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Tiếng 

Việt 
3 VIII LT   

C Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc      

61.  PRI04813 Giáo dục  STEM/STEAM ở tiểu  học  3 VIII LT   

62.  PRI04822 Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học 2 VIII LT   

63.  PRI04842 Giáo dục tài chính trong môn Toán ở tiểu học 2 VIII LT   

64.  PRI04853 
Phát triển năng lực viết sáng tạo cho học sinh tiểu 

học 
3 VIII LT   

IV Mô-đun nghiệp vụ ngành 16     

 a. Bắt buộc      

65.  PRI02543 Tâm lí học tiểu học 3 III LT   

66.  PRI02612 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 2 II TH   

67.  PRI02632 Hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học 2 IV TH   

68.  TL001032 Giáo dục học đại cương 2 II LT   

69.  PRI02563 Giáo dục học tiểu học 3 III LT   

70.  PRI02572 
Phát triển Chương trình dạy học bộ môn ở trường 

tiểu học 
2 IV LT   

71.  PRI02582 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2 V LT   

 b. Tự chọn không bắt buộc      

72.  POL03222 Đạo đức nghề sư phạm 2  LT   

73.  PRI04832 Kĩ năng khởi nghiệp và sáng tạo 2  LT   

V Thực hành nghề nghiệp 9     

74.  PRI02622 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 2 III TH   

75.  HUC92272 Thực tập sư phạm 1  2 V TH   

76.  HUC92285 Thực tập sư phạm  5 VIII TH   

 Tổng số tín chỉ toàn khóa (+) 132     

(+) Không tính khối kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh 

 

HIỆU TRƯỞNG 


